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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai
01/12
	S
	1
	HĐTN

	37
	SHDC: Tìm hiểu về ngày TLQĐNDVN
	
	  

	
	 
	2
	Toán 
	61
	Phép trừ (có nhớ) số có 2CS với số có 2CS
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	 
	3
	T.V 
	121
	Đọc :Rồng rắn lên mây-Tiết 1,2
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa  

	
	 
	4
	T.V
	122
	
	
	Máy tính, máy soi   

	
	C
	5
	T(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	T.V (BT)
	
	Luyện tập
	
	     

	
	
	7
	MT
	13
	CĐ 6:Sắc màu thiên nhiên-T1
	
	Tranh, màu   

	Ba
02/12
	S
	1
	T.V  
	123
	Viết:Chữ hoa M
	Soi bài
	Chữ mẫu, máy soi

	
	
	2
	T.V
	124
	Nói và nghe:Kể chuyện:Búp bê biết khóc
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa

	
	
	3
	Toán
	62
	Luyện tập (Trang 90)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.A
	 25
	Unit4:Animals
	
	

	
	C
	5
	GDTC
	25
	ĐT phối hợp,ĐT nhảy,ĐT điều hoà-T4
	
	Còi, sân tập


	
	
	6
	Toán(BT)
	
	Luyện tập
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	7
	Â.N
	13
	Giới thiệu CĐ tuổi thơ.Hát:Chú chim nhỏ dễ thương.
	
	Hình MH

	Tư
03/12
	S
	1
	TV
	125
	Đọc: Nặn đồ chơi-T1,2
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa

	
	
	2
	TV
	126
	
	
	Máy tính, máy soi

	
	
	3
	Toán
	63
	Luyện tập (Trang 91)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	4
	TNXH
	25
	Thực hành mua bán hàng hoá
	
	Hình MH

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
04/12
	S
	1
	TA
	26
	Review 3:Task A,B
	
	

	
	
	2
	Toán
	64
	Luyện tập (Trang 92)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	3
	T.V
	127
	Viết:Nghe viết: Nặn đồ chơi
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.V
	128
	LT Mở rộng vốn từ về đồ chơi;Dấu phẩy
	Trình chiếu, soi bài
	 Máy tính, máy soi   

	
	C
	5
	HĐTN
	38
	Em tự làm lấy việc của mình
	
	Hình MH

	
	
	6
	Đ.đức
	13
	Bảo quản đồ dùng cá nhân -T1
	
	Hình MH

	
	
	7
	TNXH(bt
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu
05/12
	S
	1
	TNXH
	26
	Hoạt động giao thông-T1
	
	Hình MH

	
	
	2
	Toán 
	65
	Luyện tập (Trang 93)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	3
	T.V
	129
	LT Viết đoạn văn tả đồ chơi
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.V
	130
	Đọc mở rộng
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa  

	
	C
	5
	GDTC
	26
	Bài thể dục
	
	Còi, sân tập

	
	
	6
	HĐTN
	39
	SH lớp-GDKNS bài 1
	
	

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
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